
STT Tiếng Nhật Romaji Tiếng Việt

1 ホールスタッフ hooru sutaffu Nhân viên sảnh, tức nhân viên tiếp khách, chạy bàn

2 キッチンスタッフ kitchin sutaffu Nhân viên bếp, phụ trách nấu ăn trong bếp

3 下準備 shita-junbi Chuẩn bị nguyên liệu

4 アルバイトの求人 arubaito no kyuujin Tuyển người làm thêm

5 アルバイト情報 arubaito jouhou Thông tin việc làm thêm

6 いらっしゃいませ。 Irasshaimase Xin mời quý khách vào

7 かしこまりました。 Kashikomarimashita Tôi hiểu rồi ạ.

8 少々お待ちくださいませ。 Shoushou omachi kudasaimase Xin quý khách vui lòng đợi một chút

9 お待たせいたしました。 Omatase itashimashita Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu.

10 失礼致します。 Shitsurei itashimasu. Tôi xin thất lễ.

11 申し訳ございません。 Moushiwake gozaimasen Tôi vô cùng xin lỗi.

12 恐れ入りますが。 Osore irimasuga. Tôi xin thứ lỗi nhưng ... 

13 ありがとうございました。 Arigatou gozaimashita Xin cám ơn quý khách ạ.

14 失礼いたしました！ Shitsurei itashimashita Tôi xin lỗi đã thất lễ!

15 ご注文はお決まりですか？ Gochuumon wa okimari desu ka Quý khách đã quyết định gọi món chưa ạ?

16 お先にドリンクをお伺いします Osaki ni dorinku wo oukagai shimasu Xin hỏi quý khách uống gì ạ?

17 何名 さま で いらっしゃいますか? Nanmei sama de irasshai masu ka? Quý khách đi mấy người ạ?

18 こちらへどうぞ。 kochira e douzo Mời quý khách đi hướng này ạ

19
きょうはこんでいますので、ごあいせき

でよろしいでしょうか?

kyoo wa konde imasu node, go aiseki de yoroshii 

deshoo ka?

Vì hôm nay đông khách, quý khách có thể ngồi chung với bàn khác được 

không ạ?

20
きょう、たんとうさせていただきま す 

です。よろしくおねがいします。

Kyou, tantou sasete itadakimasu Tên bạn desu. 

Yoroshiku onegai shimasu
Tôi là…. hôm nay sẽ phục vụ quý khách. Xin vui lòng được phục vụ

21 何になさい ます か? Nani ni nasai masu ka? Quý khách dùng gì ạ?

22 きょうはなにをおめしあがりですか。 kyou wa nani wo omeshi agari desu ka Quý khách muốn dùng món ăn gì?

23 おついかはいかがですか？ O tsuika wa ikaga desu ka Quý khách có dùng thêm món ăn nào nữa không?

24

ワインをどうやってのみたいですか？び

んのそのままとか、コップで 

のみますか？

wine wo douyatte nomitai desu ka? Bin no 

sonomama toka, cup de nomimasuka
Quý khách muốn dùng rượu bằng chai hay bằng cốc?

25 にほんのどこですか？ Nihon no doko desu ka Quý khách đến từ vùng nào của nước Nhật?

26 以上でよろしいでしょうか？ ijou de yoroshii deshou ka Tất cả như vậy được chưa ạ ?

27 しょうしょうおまち ください。 Shoushou omachi kudasai Xin quý khách vui lòng đợi một chút

28 もっと具体的にお願いできますか M otto guai teki ni onegai dekimasu ka Quý khách có thể nói cụ thể hơn được không?

29
はい、今度は分かりました。ありが と 

うございます

Hai, kondo wa wakarimashita. Arigatou 

gozaimasu
Vậy tôi đã hiểu, xin cảm ơn quý khách

30 おまたせしました。 Omatase shimashita Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu

31 どうぞおめしあがりください。 Douzo,omeshiagari kudasai Xin mời quý khách dùng bữa

32 おねがいします。 onegaishimasu Xin làm ơn (thanh toán)

33
おつりがありますから 

しょうしょうおまちください。
otsuri ga arimasukara shosho omachikudasai Quý khách có tiền thừa, xin vui lòng chờ một chút

34 おつりでございます。 otsuri de gozaimasu Xin gửi lại quý khách tiền thừa ạ

35 またのお越しをお待ちしております。 mata no okoshi wo omachishiteorimasu. Mời quý khách ghé lại lần sau ạ

アルバイト用語

Nhà hàng, quán ăn

Part-time terms

Công việc làm thêm


